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Tổng cục THADS
Chế định thừa phát lại đã được tiếp tục thực hiện trên phạm vi cả nước sau khi thực hiện thí điểm khá thành công đối với một số địa phương và ngày càng đi sâu vào đời sống của người dân. Đi kèm với nó là vấn đề khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động thừa phát lại khi xuất hiện những vi phạm về hoạt động thừa phát lại như thực hiện việc tống đạt còn sai sót, vi phạm; lập vi bằng không đúng thẩm quyền, chạy theo lợi nhuận… Bài viết đã nêu lên những quy định cụ thể về việc khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động thừa phát lại cũng như thẩm quyền và trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. 

Ở Việt Nam, chế định Thừa phát lại đã chính thức được thực hiện thí điểm tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 2010, chế định này tiếp tục được thực hiện thí điểm tại 12 địa phương từ năm 2013 (gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long)[1] và ngày 14/01/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 101/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại. Theo đó, chế định Thừa phát lại được thực hiện trong phạm vi cả nước.

Theo quy định pháp luật về Thừa phát lại[2], thì Thừa phát lại là người có các tiêu chuẩn, được Nhà nước bổ nhiệm và trao quyền để làm các công việc cụ thể. Thừa phát lại không tổ chức thi hành án các bản án, quyết định thuộc diện thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án. Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ đề cập đến quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động Thừa phát lại. Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây được gọi là Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại)[3] quy định về khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động thừa phát lại như sau:

1. Khiếu nại đối với hoạt động của Thừa phát lại

1.1. Chủ thể thực hiện khiếu nại và đối tượng bị khiếu nại

Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại quy định: Đương sự và những người liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Thừa phát lại, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại trong việc thực hiện các công việc của Thừa phát lại (khoản 1 Điều 45). Theo đó, chủ thể thực hiện khiếu nại là đương sự và những người liên quan; đối tượng bị khiếu nại là quyết định, hành vi của Thừa phát lại, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại trong việc thực hiện các công việc của Thừa phát lại.

Các quyết định, hành vi của Thừa phát lại, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại trong quá trình thực hiện các công việc của Thừa phát lại như: Thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của Tòa án hoặc cơ quan thi hành án dân sự; lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức; xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự; trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự đều bị đương sự và những người liên quan khiếu nại. Khiếu nại đối với hoạt động thừa phát lại chia làm 3 loại: Khiếu nại về thi hành án dân sự; khiếu nại trong việc tống đạt văn bản của Tòa án thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, hình sự, hành chính; khiếu nại khác liên quan đến hoạt động của Thừa phát lại.

1.2. Thẩm quyền và trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại

Khoản 2 Điều 45 Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại quy định việc giải quyết khiếu nại được thực hiện như sau: Đối với khiếu nại về thi hành án dân sự, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại giải quyết khiếu nại lần đầu đối với khiếu nại về hành vi, quyết định của Thừa phát lại thuộc Văn phòng mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của Trưởng Văn phòng Thừa phát lại, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự giải quyết khiếu nại lần hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành.

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại giải quyết khiếu nại lần đầu đối với khiếu nại về hành vi, quyết định của Trưởng Văn phòng Thừa phát lại trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp ra quyết định giải quyết khiếu nại lần hai trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có quyền xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại về thi hành án đã có hiệu lực thi hành. Các quy định khác về giải quyết khiếu nại về thi hành án được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Đối với việc giải quyết khiếu nại trong việc tống đạt văn bản của Tòa án, thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, hình sự, hành chính. Đối với các khiếu nại khác liên quan đến hoạt động của Thừa phát lại, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại ra quyết định giải quyết lần đầu trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Tư pháp, thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải quyết khiếu nại trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.

2. Tố cáo đối với hoạt động của Thừa phát lại

2.1. Chủ thể thực hiện tố cáo và đối tượng bị tố cáo

 
Điều 47 Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại quy định: Việc tố cáo và giải quyết tố cáo trong hoạt động của Thừa phát lại thực hiện theo quy định của Luật Tố cáo và văn bản liên quan. Theo đó, tố cáo là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của của Thừa phát lại, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Người tố cáo có các quyền gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của mình; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo, thông báo chuyển vụ việc tố cáo sang cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thông báo kết quả giải quyết tố cáo; tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết và yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trả thù, trù dập.

2.2. Thẩm quyền và trình tự thủ tục giải quyết tố cáo

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết.

Trình tự thủ tục giải quyết tố cáo được thực hiện theo Luật Tố cáo, Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo, Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo, cụ thể: Sau khi tiếp nhận tố cáo thuộc thẩm quyền, thì trong thời hạn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 của Luật Tố cáo, người giải quyết tố cáo phải tổ chức việc kiểm tra, xác minh về họ tên, địa chỉ của người tố cáo và các nội dung khác theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật Tố cáo. Trước khi ban hành kết luận nội dung tố cáo, trong trường hợp cần thiết, người giải quyết tố cáo tổ chức cuộc họp để thông báo trực tiếp hoặc gửi dự thảo kết luận nội dung tố cáo để người bị tố cáo biết và tiếp tục giải trình (nếu có). Căn cứ báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo, các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật, người giải quyết tố cáo ban hành kết luận nội dung tố cáo.

3. Kinh nghiệm từ việc giải quyết khiếu nại về thừa phát lại từ một vụ việc cụ thể

1. Nội dung vụ việc

Bản án số 191/2015/DSST ngày 27/5/2015 của Tòa án nhân dân huyện M và Quyết định thi hành án số 007/QĐ-TPL ngày 10/8/2015 của Trưởng Văn phòng Thừa phát lại huyện M có nội dung: 

 “Buộc bà Phạm Thị A và ông Phạm Văn H liên đới trả cho bà Nguyễn Thụy Kiều T số tiền 243.218.750 đồng, trả một lần ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Kể từ ngày bà T có đơn yêu cầu thi hành án nếu bà A, ông H vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả số tiền trên thì hàng tháng còn phải chịu thêm lãi suất với mức lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước quy định tương ứng với thời gian, số tiền chưa thi hành án”

2. Quá trình tổ chức thi hành án 

Văn phòng Thừa phát lại huyện M xác minh cho thấy: bà A, ông H có tài sản, gồm: căn nhà địa chỉ 49/7A ấp Thống Nhất 2, xã Tân Thới Nhì, huyện M, Thành phố HCM thuộc thửa đất số 609, tờ bản đồ số 51, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM618064, số vào Sổ cấp GCN CH00715 do UBND huyện Hóc Môn cấp ngày 19/11/2012  cho ông H và bà A, hiện nay do ông Phạm Văn H và bà Phạm Thị A trực tiếp quản lý, sử dụng. 

Ngày 04/12/2015, bà Nguyễn Thụy Kiều T - người được thi hành án có đơn đề nghị ngăn chặn chuyển dịch tài sản. Ngày 08/12/2015, Thừa phát lại Nguyễn Đình Vĩnh P ra Quyết định số 013/QĐ-TPL về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với tài sản của ông Phạm Văn H và bà Phạm Thị A nêu trên.
Ngày 08/3/2016, bà T - người được thi hành án tiếp tục có đơn đề nghị ngăn chặn chuyển dịch tài sản. Ngày 10/3/2016, Thừa phát lại Lê Hữu H, đồng thời là Trưởng Văn phòng Thừa phát lại huyện M tiếp tục ra Quyết định số 011/2016/QĐ-TPL về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông H và bà A nêu trên.

Ngày 17/3/2016, Thừa phát lại Lê Hữu H ra Quyết định số 013/QĐ-THA.TPL về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản gồm diện tích 12.1 m2, loại đất ở đô thị tọa lạc tại  số 49/7A ấp Thống Nhất, xã Tân Thới Nhì của ông H và bà A. Đồng thời, ra Thông báo số 044/TB-TPL cùng ngày 17/3/2016 về việc cưỡng chế kê biên sẽ tiến hành vào ngày 15/4/2016. 

Sau khi ban hành, Thừa phát lại tiến hành tống đạt Quyết định tạm dừng số 011/2016/QĐ-TPL ngày 10/3/2016, Quyết định cưỡng chế kê biên số 013/QĐ-TPL ngày 17/3/2016 và Thông báo số 044/TB-TPL ngày 17/3/2016 cho đương sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
3. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Biết được thông tin Thừa phát lại ra 03 quyết định nêu trên, ông Phạm Văn T và bà Nguyễn Thị Thúy H là người đã mua tài sản trên của ông H, bà A trước khi Thừa phát lại có quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn và biện pháp cưỡng chế có đơn khiếu nại. Ông T, bà H cho rằng việc Thừa phát lại ra 03 quyết định trên là không đúng quy định và cung cấp Công văn số 1058/CNHM ngày 04/3/2016 của Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố HCM - Chi nhánh huyện M có nội dung xác nhận: ngày 06/10/2015, ông Phạm Văn H và bà Phạm Thị A đã chuyển nhượng toàn bộ thửa đất nêu trên cho ông Phan Văn T và bà Nguyễn Thị Thúy H theo hợp đồng chuyển nhượng số 11833 do Văn phòng công chứng Lý Thị Hòa lập và được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hóc Môn cập nhật biến động tại trang 3 giấy chứng nhận ngày 31/10/2015.
Giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn T và bà Nguyễn Thị Thúy H, Cục THADS TP HCM đã kiểm tra, nhận thấy: Ngày 10/8/2015, Thừa phát lại ra công văn số 096/2015/CV-TPL gửi Ủy ban nhân dân xã Tân Thới Nhì về việc xác minh điều kiện thi hành án của ông H và bà A. Đến ngày 07/9/2015, Văn phòng Thừa phát lại huyện M nhận được công văn số 385/UBND ngày 01/9/2015 của Ủy ban nhân dân xã Tân Thới Nhì về việc trả lời công văn số 096/2015/CV-TPL với nội dung: “qua thực tế xác minh và hồ sơ lưu trữ tại xã: căn nhà địa chỉ 49/7A ấp Thống Nhất 2, xã Tân Thới Nhì hiện nay do ông Phạm Văn H và bà Phạm Thị A trực tiếp quản lý, sử dụng, đã được cấp giấy chứng nhận cho ông H và bà A”. Tuy nhiên, Thừa phát lại không áp dụng kịp thời các biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế thi hành án quy định tại Chương IV Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014. 
Kể từ ngày 31/10/2015, ông H và bà A không còn là chủ sở hữu nhà đất tại số 49/7A ấp Thống Nhất, xã Tân Thới Nhì. Vì vậy, ngày 17/3/2016, Thừa phát lại ra Quyết định cưỡng chế kê biên và Thông báo cưỡng chế kê biên đối với tài sản trên là không phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 71 Luật Thi hành án dân sự. 

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ quy định, sửa đổi, bổ sung Điều 45 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh quy định về giải quyết khiếu nại, tranh chấp đối với hoạt động Thừa phát lại, cụ thể:


1. Đương sự và những người liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Thừa phát lại, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại trong việc thực hiện các công việc của Thừa phát lại.


2. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện như sau:


a) Đối với khiếu nại về thi hành án dân sự, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại giải quyết khiếu nại lần đầu đối với khiếu nại về hành vi, quyết định của Thừa phát lại thuộc Văn phòng mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của Trưởng Văn phòng Thừa phát lại, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự giải quyết khiếu nại lần hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành.


Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại giải quyết khiếu nại lần đầu đối với khiếu nại về hành vi, quyết định của Trưởng Văn phòng Thừa phát lại trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp ra quyết định giải quyết khiếu nại lần hai trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.


Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có quyền xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại về thi hành án đã có hiệu lực thi hành.

Trên cơ sở xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại của ông T và bà H thuộc thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 1 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố HCM. Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ thi hành án, xác minh nội dung đương sự khiếu nại và quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại nêu trên, ngày 20/10/2016, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố HCM ra Quyết định giải quyết khiếu nại số 54/QĐ-CTHADS với nội dung chấp nhận đơn khiếu nại của ông T và bà H. 
Thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố HCM nêu trên. Ngày 26/10/2016, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại huyện M đã ra Quyết định chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản số 006/QĐ-TPL và Quyết định thu hồi quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 005/QĐ-TPL.
Tuy nhiên, bà Nguyễn Thụy Kiều T lại khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 54/QĐ-CTHADS ngày 20/10/2016 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố HCM. Bà T cho rằng việc Cục HCM giải quyết khiếu nại của ông T, bà H nêu trên làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà. Giải quyết khiếu nại của bà T, Cục HCM, Văn phòng Thừa phát lại huyện M đã giải thích các quy định pháp luật về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, áp dụng biện pháp kê biên tài sản, quy định về việc xác lập quyền tài sản. Theo đó, tại thời điểm bà T có văn bản đề nghị Thừa phát lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm chuyển dịch tài sản thì tài sản đã thuộc quyền sở hữu của ông T và bà H. Sau khi nghe giải thích pháp luật về thi hành án nêu trên. Bà T đã rút đơn khiếu nại.

4. Bài học kinh nghiệm

Qua vụ việc nêu trên có thể nhận thấy: - Thực tiễn Thừa phát lại ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn, áp dụng biện pháp kê biên tài sản chưa thực hiện đúng Luật Thi hành án dân sự, dẫn đến đương sự khiếu nại; 

- Trong giải quyết khiếu nại, cần kịp thời, khách quan, giải quyết đúng pháp luật đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Bên cạnh đó, biện pháp giải thích pháp luật để người khiếu nại hiểu đúng quy định pháp luật, thực hiện quyền của người khiếu nại cần được phát huy. Việc đương sự rút đơn khiếu nại, chấm dứt khiếu nại; giảm đến mức tối đa khiếu nại của người dân là một trong các chỉ tiêu phấn đấu của các cơ quan thi hành án dân sự hiện nay. 
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